ĐỀ THI THAM KHẢO HSG (04)

Môn:   SINH HỌC 10
Thời gian 180 phút

Câu 1.  (1,5 điểm)
Tinh bột, xenlulozơ, photpholipit, prôtêin là các đại phân tử sinh học.
 a, Chất nào trong các chất kể trên không phải là pôlime?

 b, Chất nào không tìm thấy trong lục lạp?

 c, Tinh bột và xenlulozơ đều là cacbohiđrat, vậy chúng khác nhau ở điểm nào?

Câu 2. ( 3 điểm )
Chiều dài một gen là 510nm. Gen này có tỉ lệ A / G = 2 / 3 . 

 a, Xác định số chu kì xoắn và số liên kết hiđrô của gen.

 b, Nếu mạch 1 của gen có 200A và 500G thì số nuclêôtit từng loại trên mỗi mạch đơn       

là bao nhiêu?
Câu 3. ( 3 điểm )
 a, Vì sao nói : Màng sinh chất có cấu trúc theo mô hình khảm - động?

Trong tế bào nhân thực những cấu trúc chủ yếu nào có màng đơn, màng kép, không 
màng ?

 b, Ngâm tế bào hồng cầu người, tế bào biểu bì củ hành trong các dung dịch sau:

 - Dung dịch ưu trương

 - Dung dịch nhược trương

Dự đoán hiện tượng xảy ra, giải thích?

 c, Trong cơ thể người tế bào nào có nhiều ti thể nhất ? vì sao?
Câu 4: (1,25 điểm)
a. Xác định vị trí loài người trong hệ thống phân loại sinh giới?

b. Việc đặt tên loài dựa trên nguyên tắc nào?
Câu 5: (1,25 điểm)

a. Mô tả cấu trúc của nhân tế bào?

b. Trong cơ thể người loại tế bào nào có nhiều nhân, loại tế bào nào không có nhân? Các tế bào không có nhân có khả năng sinh trưởng hay không? Vì sao?
Câu 6: (1,25 điểm)

Các câu sau đúng hay sai. Nếu sai hãy chỉnh lại cho đúng.

a. Nguyên nhân chính làm cho các thực vật không ưa mặn không có khả năng sinh trưởng trên những loại đất có nồng độ muối cao là do thế nước của đất quá thấp.

b. Ribôxôm 70s chỉ có ở tế bào vi khuẩn.

c. Vi khuẩn bị các tế bào bạch cầu thực bào và tiêu huỷ trong lizôxôm.

d. Tế bào vi khuẩn có thể bị phá vỡ khi đưa vào dung dịch quá nhược trương.

e. Tinh bột và xenlulozơ là nguồn nguyên liệu cung cấp năng lượng cho tế bào thực vật.
Câu 7: (1,25 điểm)
Nêu những điểm khác nhau về cấu trúc và chức năng của ty thể và lục lạp ?
     Câu 8. ( 2,5 điểm )
a, Trình bày cấu trúc hoá học của ATP và giải thích : tại sao ATP được coi là đồng tiền năng lượng của tế bào?

b, Trong tế bào ATP cung cấp năng lượng chủ yếu cho quá trình nào?

- Hết -

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG MÔN SINH HỌC

Câu 1 ( 1đ )
	a
	Chất không phải pôlime là phôtpholipit vì nó không được cấu tạo từ các mônôme (đơn phân )
	0,5

	b
	Chất không tìm thấy trong lục lạp là xenlulozơ
	0,5

	c
	- Xenlulozơ cấu trúc mạch thẳng, tinh bột cấu trúc mạch phân nhánh

- Khác nhau về kiểu liên kết glicôzit
	0,5


Câu 2 (3đ)
	a
	510nm = 5100A0

- Số nuclêôtit của gen là 5100.2 : 3,4 = 3000

- Số chu kì xoắn  3000 : 20 = 150 ( hoặc 5100 : 34 = 150)

Theo bài ra A/G = 2/3 ta có 3A = 2G (1)

Mặt khác : 2A + 2G = 3000  (2)
Từ (1) và (2)  ta được A = T = 600 nuclêôtit

                                    G = X = 900 nuclêôtit

- Số liên kết hiđrô 2A + 3G = 3900 liên kết
	0,25

0,5

0,5

0,5

	b
	Vì A = T = A1 + A2  = T1 + T2
       G = X = G1 + G2  = X1 + X2

Theo nguyên tắc bổ sung giữa 2 mạch của gen ta được
Mạch 1             Mạch 2

  A1         =           T2              =  200 nuclêôtit

  T1              =            A2        =  400 nuclêôtit

  G1              =           X2              =  500 nuclêôtit

  X1              =           G2         =  400 nuclêôtit
	0,25

1,0


Câu 3 ( 3đ )

	a
	* Cấu trúc khảm động
- Khảm vì : Ngoài 2 lớp phốt pho lipit của màng, còn có nhiều phân tử prôtêin, colestêron nằm xen kẽ và các phân tử cacbohiđrat liên kết trên bề mặt màng

- Động vì : các phân tử photpholipit và prôtêin có khả năng di chuyển trên màng

* Lớp màng trong các cấu trúc chủ yếu của tế bào
    - Màng kép : Nhân, ti thể , lục lạp

    - Màng đơn : Mạng lưới nội chất, bộ máy gôngi, lizôxôm, không bào

    - Không màng : ribôxôm, trung thể
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	b
	Hiện tượng
Môi trường

Hồng cầu

Tế bào biểu bì củ hành

ưu trương

Nhăn nheo

Co nguyên sinh

nhược trương

Vỡ

Màng sinh chất áp sát thành tế bào( tế bào trương nước)

Giải thích

- Tế bào hồng cầu : trong môi trường ưu trương, tế bào mất nước nên nhăn nheo. Trong MT nhược trương, tế bào hút nước, do không có thành nên tế bào no nước và bị vỡ

- Tế bào biểu bì củ hành :Mt ưu trương, TB mất nước, màng sinh chất tách dần khỏi thành  tế bào ( co nguyên sinh ). MT nhược trương, TB hút nước, màng sinh chất áp sát thành tế bào
	0,25

0,25

0,25

0,25

	c
	- Trong cơ thể sống, các tế bào có cường độ trao đổi chất mạnh, hoạt động sinh lí phức tạp có nhiều ti thể nhất
- Trong cơ thể người, tế bào cơ tim và tế bào gan có nhiều ti thể nhất
	0,25
0,5


	Nôi dung
	Điểm

	Câu 4: (1,25 điểm)

a. Vị trí loài người trong hệ thống phân loại sinh giới:

- Giới : Động vật ( Animalia)

- Ngành : Động vật có dây sống ( Chordata)

- Lớp : Động vật có vú ( Mammalia)

- Bộ : Linh trưởng (Primates)

- Họ : Người (Homonidae)

- Chi : Người ( Homo)

- Loài : Người ( Homo sapiens)

b. Cách đặt tên loài theo nguyên tắc dùng tên kép, tiếng La tinh

- Tên thứ nhất là tên chi ( viết hoa)

- Tên thứ hai là tên loài ( viết thường)
	0,75đ

0,50đ

	Câu 5:  (1,25 điểm)

a. Nhân cấu tạo gồm 3 phần:






- Màng nhân: là một màng kép, trên màng có nhiều lỗ nhỏ để thực hiện sự trao đổi chất giữa nhân với tế bào.

- Nhân con: là nơi tổng hợp ribôxôm cho tế bào chất.

- Nhiễm sắc thể: là vật chất di truyền tồn tại dưới dạng sợi mảnh. Lúc sắp phân chia tế bào, những sợi này sẽ co xoắn lại và dày lên thành các nhiễm sắc thể với số lượng và hình thái đặc trưng cho loài. Thành phần của nhiễm sắc thể gồm có: prôtein và ADN.

b. - Tế bào gan là tế bào có nhiều nhân,tế bào hồng cầu là tế bào không nhân. 
    - Tế bào không nhân thì không có khả năng sinh trưởng.




    - vì nhân chứa nhiều nhiễm sắc thể mang ADN có các gen điều khiển và điều hoà mọi hoạt động sống của tế bào.
	0,50

0,25

0,25

0,25

	Câu 6: ( 1,25đ)

a. Đúng. Thế nước của đất quá thấp --> cây mất nước chứ không hút được nước--> chết.

b. Sai. Ribôxôm 70S còn có ở ty thể, lục lạp của tế bào nhân thực.

c. Sai. Vì vi khuẩn không chui vào lizôxôm mà chỉ nhờ enzim tiêu hoá trong lizôxôm phân huỷ.

d. Sai. Tế bào vi khuẩn có thành tế bào sinh ra một áp suất trương nước( sức căng trương nước) giữ cho tế bào có hình dạng kích thước ổn định không bị phá vỡ.

e. Sai. Tinh bột là nguồn nguyên liệu dự trữ cho tế bào thực vật, Xenlulzơ là thành phần cấu trúc thành tế bào thực vật.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 7: (1,25đ)

Bào quan lục lạp

Bào quan ty thể

  - Cả 2 màng đều trơn nhẵn, không gấp nếp.

  - Màng ngoài trơn nhẵn, màng trong gấp nếp.

  - Trên bề mặt tilacoic có chứa quang tôxôm, hệ sắc tố, hệ vận chuyển điện tử.

  - Trên mào răng lược có các hạt ôxixôm chứa enzym hô hấp, hệ vận chuyển điện tử.

  - Có ở tế bào quang hợp.

  - Có ở mọi tế bào.

  - Tổng hợp ATP, lực khử ở pha sáng sau đó sử dụng vào pha tối của quang hợp.

  - Tổng hợp ATP, lực khử từ sự phân giải chất hữu cơ dùng cho mọi hoạt động sống của tế bào.

  - Chuyển năng lượng ánh sáng mặt trời thành năng lượng hóa học trong chất hữu cơ.

  - Chuyển năng lượng hóa học trong chất hữu cơ thành năng lượng hóa học trong ATP.


	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


	a
	* Cấu tạo ATP
Mỗi phân tử ATP cấu tạo bởi 3 thành phần : 1 bazơnitơ liên kết với 1phân tử đường ribozơ và 3 nhóm phôtphat 

* ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào vì :


ATP có chứa liên kết cao năng (2 lk cao năng ở 3 nhóm phôtphat), có đặc điểm mang nhiều năng lượng nhưng lại có năng lượng hoạt hoá thấp nên dễ bị phá vỡ và giải phóng năng lượng. Hầu như các phản ứng thu nhiệt trong TB đều cần năng lượng hoạt hoá ít nên ATP có khả năng cung cấp năng lượng cho tất cả các hoạt động của TB


	0,75

1,0

	b
	ATP cung cấp năng lượng để

- tổng hợp các chất cần thiết

- Vận chuyển chủ động các chất qua màng

- Thực hiện hoạt động co cơ và dẫn truyền xung thần kinh
	0,25

0,25

0,25


-Hết-

